
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-VPĐKĐĐ, ngày      /      /2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành GCN Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản đồ Diện tích (m2) Mục đích

sử dụng Ghi chú

1 Đoàn Văn Phước BA 258591 3/11/2010 Ia Chim 129 21 1880.4 HNK

2 Nguyễn Thị Kim Tâm CT 091833 11/19/2019 Vinh Quang 672 30 473.5 ONT+HNK

3 Nguyễn Xuân Nam- Võ Thị Hải BĐ 619129 12/31/2010 Thắng Lợi 141 62 209.7 ODT+HNK

4 Đào Thu  Bình AM 505509 3/3/2008 Đoàn Kết 74 1 398.1 ONT

5 Nguyễn Thị Thanh Nhã BG 739580 7/26/2011 Đăk cấm 349 56 349.1 ONT+HNK

6 Trần Mạnh- Hoàng Thị Tơ CQ 997439 3/25/2019 Đăk cấm 1514 53 4284.3 HNK

7 Quách Đình Tâm CI 407959 5/31/2017 Đăk Blà 388 20 1867 ONT

8 Hộ Y Hyĩ T 872297 11/5/2001 Chư Hreng 6 2 841 T+Vườn

9 Hộ Đinh Hữu Trường- Nguyễn Thị Tuyết
Anh AG429575 11/1/2006 Nguyễn Trãi 517 4 176.3 ODT+NHK

10 Nguyễn Thị Phương Thảo AN 339570 8/15/2008 Duy Tân 100 32 99 ODT

11 Hộ Y Neng BX 873097 2/27/2014 Đăk Rơ Wa 403 15 2823.9 HNK

12 Hộ A Yu BX 873178 12/17/2014 Đăk Rơ Wa 105 15 3145.3 HNK

13 Hộ A Tum T 929857 10/18/2001 Hòa bình 84 4 2917 T+Vườn

14 Hộ A Yuk- y Khoai BX 357104 12/24/2014 Chư Hreng 438 7 5959.6 HNK

15 Lê Hồng Thành CC 318794 5/25/2016 Duy Tân 223 10 97.6 ODT

16 Hộ A Ưn- Y Blan X 269083 4/14/2003 Hòa bình 127 3 400 T

17 Phạm Văn Minh- Trần Văn Dẫu BX 449769 10/5/2015 Duy Tân 32 12 9821.5 HNK

18 Hộ A Hnhâu U300899 12/24/2001 Ia Chim 13 42 5165 T+ Vườn

19 Hồ Văn Đại
Phan Thị Thu AB 649800 8/16/2005 Quang Trung 33 34 21 323 ODT-NKH

20 Đậu Thúy Hằng BK 097289 10/24/2013 Đăk Cấm 526 47 6456.3 ONT-HNK

21 Nguyễn Đình Hiện
Nguyễn Thị Lài CV 484954 10/21/2020 Hòa Bình 493 35 425 ONT
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22 Lê Thị Liệu BĐ 914610 3/14/2011 Vinh Quang 304 36 2145.2 ONT-HNK

23 Đặng Hiếu Thuận CM 408936 6/4/2018 Ngô Mây 133 21 197.8 ODT-HNK

24 Nguyễn Mãi
Võ Thị Muộn CQ 917097 5/16/2019 Ngô Mây 180 11 1343.8 HNK

25 Lê Đình Hiếu
Lâm Thị Tiền DA 744998 11/8/2021 Đăk Blà 714 13 400 ONT

26 Phan Văn Trường
Nguyễn Thị Hồng BK 111623 8/14/2012 Đăk Blà 483 13 1363 ONT-HNK

27 Nguyễn Ngọc Liên AO 581684 2/18/2009 Vinh Quang 2 1 50524.5 CLN

28 Nguyễn Văn Quang
Trần Thị Thúy Nga AP 983735 9/21/2009 Xã Kroong 58 2 1508 ONT-HNK

29 Dương Quốc Tuấn
Ngô Thị Hồng Loan Y 785342 11/28/2003 Thống Nhất 80 11 258 T-Vườn

30 A Nau
Y Bloi CP 826367 5/20/2019 Lê Lợi 335 15 1657.6 ODT-HNK

31 Y Bin BC 842179 5/26/2011 Đăk Blà 161 28 3039 HNK

32 Nguyễn Thị Đạm AI 512318 5/2/2007 Thắng Lợi 37 67 248.9 ODT-HNK

33 Nguyễn Đình Bá Q 291778 11/18/1999 Hòa Bình 7 3 12937 ĐRM

34 Đặng Thị Liên AN 339879 8/26/2008 Đăk Cấm 407 9 167.6 HNK

35 Nguyễn Trung Thông CP 826878 6/21/2019 Lê Lợi 59 80 209.4 ODT

36 Nguyễn Phương Sáu AN 334564 9/19/2008 Đăk Blà 99 1 123 ONT
HNK

37 Phạm Văn Mừng K 245717 12/18/1997 Vinh Quang 18 2 828 TC
KTV

38 Nguyễn Tiến Lộc DA 764523 7/5/2021 Trần Hưng Đạo 144 40 279.8 ODT
HNK

39 Nguyễn Huy Cường
Trần Thị Hồng Phước DD 977128 12/3/2021 Ia Chim 1093 35 308 ONT

40 Đoàn Ngọc Chương CQ 849705 6/13/2019 Chư Hreng 354 7 13399 HNK

41 Nguyễn Văn Huy BH 544607 12/30/2011 Chư Hreng 165 19 1058.7 ONT-HNK

42 Võ Thành
Huỳnh Thị Tánh BK 266534 4/18/2013 Ngô Mây 91 53 950 HNK

43 Quách Chí Cường
Huỳnh Thị Kim Hải BH 544048 2/27/2012 Ngô Mây 75 53 537.3 HNK
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44 Đoàn Thị Kim Hoa AP 983997 8/12/2009 Trường Chinh 24 47 307.2 HNK

45 Nguyễn Phi Hoàng
Tạ Thị Thu Hà AM 477321 6/21/2008 Trường Chinh 334 8A 141.4 ODT-HNK

46 Nguyễn Văn Thắng
Lại Thị Kim Hương CP 826858 10/8/2019 Duy Tân 73 18 1438 HNK

47 Trương Phạm Hùng
Nguyễn Thị Lương Giang BĐ 578295 1/28/2011 Duy Tân 134 23 79.8 ODT

48 A Pĩu U 326272 12/24/2001 Ia Chim 6 10 3387 T-Vườn

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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